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I. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th  c a ề ệ ờ ặ ư ư ế ủ
SXHH

Nh ng đ c tr ngữ ặ ư Kinh t  tế  nhiênự Kinh t  hế àng hoá

M c đích sxụ Tho  mãn nhu c u tiêu ả ầ
dùng c a chính ng i sxủ ườ

Đ  trao đ i mua bán, tho  ể ổ ả
mãn nhu c u c a xã h i ầ ủ ộ

Tính ch t, môi ấ
tr ng c a s n xu t ườ ủ ả ấ

Không có c nh tranh, sx ạ
mang tính ch t khép kínấ

C nh tranh, s n xu t ạ ả ấ
mang tính ch t “m ”ấ ở

Trình đ  k  thu tộ ỹ ậ K  thu t th  công, l c ỹ ậ ủ ạ
h uậ

K  thu t c  khí, hi n đ iỹ ậ ơ ệ ạ

Tính ch t c a s n ấ ủ ả
ph mẩ

Mang tính hi n v t ệ ậ Mang tính hàng hoá

SO SÁNH KINH T  T  NHIÊN V I KINH T  HÀNG HOÁẾ Ự Ớ Ế

L ch s  xã h i loài ng i có m y ki u ị ử ộ ườ ấ ể

t  ch c kinh t  c  b n?ổ ứ ế ơ ả

1. Khái ni m kinh t  t  nhiên, kinh t  hàng hoáệ ế ự ế
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2. Đi u ki n ra đ i, t n t i c a s n xu t hàng hoáề ệ ờ ồ ạ ủ ả ấ

Đi u ki n ra đ i s n xu t hàng hóaề ệ ờ ả ấ

Đi u ki n 1:ề ệ
- S  phân ự
công lao 
đ ng xã ộ
h i…ộ

Đi u ki n 2:ề ệ
- S  đ c l p ự ộ ậ
t ng đ i v  ươ ố ề
m t kinh t  ặ ế
c a nh ng ủ ữ
ng i s n ườ ả
xu t HH…ấ

S n xu t hàng hóa ả ấ
đ  trao đ i trên th  ể ổ ị

Tr ng.ườ

T i sao phân công LĐXH và s  tách bi tạ ự ệ
 t ng đ i v  KT gi a nh ng ng i SXHH là ươ ố ề ữ ữ ườ

đi u ki n c n và đ  đ  cho n n SXHH phát tri nề ệ ầ ủ ể ề ể ?
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  Phân công
lao đ ng xã h iộ ộ

S  chuyên môn hoáự
 SX, phân chia LĐXH vào

 các ngành, các lĩnh 
v c SX khác nhauự

Ngành chăn nuôi Tr ng tr tồ ọ Làm mu i và buôn mu iố ố
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Có s  tách bi t t ngự ệ ươ
đ i v  KT gi a nh ngố ề ữ ữ

ng i s n xu t HHườ ả ấ

Là nh ng ng i s n xu t ữ ườ ả ấ
có t  cách pháp nhânư

 đ  quy t đ nh SX cái gi`? ể ế ị
SX nh  th  nào? SX cho ai?ư ế

  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

S n xu t g m xây d ng t i ả ấ ố ự ạ
VIGLACERA

Quá trình d t v iệ ả
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3. Đ c tr ng c a s n xu t hàng hoáặ ư ủ ả ấ

SX HH là SX đ  traoể
đ i, mua bánổ

Lao đ ng c a ng i SX HH ộ ủ ườ
v a mang tính t  nhân v aừ ư ừ

mang tính XH

Đ c tr ngặ ư

L p ráp ô tôắMua bán trong siêu thị



03/10/12 CH NG IV: Hoc thuyêt gia triƯƠ ̣ ́ ́ ̣ 8

4. u th  c a s n xu t hàng hoáƯ ế ủ ả ấ

Text
u th  Ư ế

c a sx ủ
hàng hoá 

u th  Ư ế
c a sx ủ

hàng hoá 

Giao l u ư
kinh t  ế

gi a các ữ
vùng, đ i ờ
s ng v tố ậ
 ch t, tinh ấ
th n đ c ầ ượ
nâng cao.

Quy mô SX 
m  r ng ở ộ
d a trên ự
nhu c u,ầ

Ngu n l c ồ ự
XH, thúc 
đ y SX ẩ

phát tri n.ể

Thúc đ y s n xu t phát ẩ ả ấ
tri n, c  h i đ  áp d ng ể ơ ộ ể ụ

KHCN hi n đ i.ệ ạ

Môi tr ng c nh tườ ạ ranh, 
các quy lu t KT tác đ ng ậ ộ

là đ ng l c c i ti n k  ộ ự ả ế ỹ
thuât.
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HÀNG HOÁ
Là s n ph m c a laoả ẩ ủ

đ ng, có ộ th  tho  mãnể ả
 nhu c u nào đó c a ầ ủ
con ng i tườ hông qua 

trao đ i ho cổ ặ  bán

- Do thu c tính t  nhiên c a ộ ự ủ v t ậ
ph m quy t đ nhẩ ế ị
- Có 1 ho c nhi u GTSDặ ề
- Đ c phát hi n d n qua s  phátượ ệ ầ ự
 tri n c a KH-KT và LLSXể ủ
- Là m t ph m trù vĩnh vi nộ ạ ế
- Là giá tr  s  d ng cho xã h i, làị ử ụ ộ
 v t mang ậ GIÁ TR  TRAO Đ IỊ Ổ

GIÁ TR  TRAO Đ I:Ị Ổ
Là quan h  t  l  vệ ỉ ệ ề
 l ng trao đ i gi aượ ổ ữ

 các GTSD khác nhau,
Ví d : 1m v i = 10kg thócụ ả

II. Hàng hoá 

10h 10h

1. Hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoáộ ủ

GIÁ TR  S  D NG:Ị Ử Ụ
Là công d ng c a hàng ụ ủ

hoá đ  tho  mãn nhuể ả
c u nào đó c a con ng iầ ủ ườ .

GIÁ TRỊ
Là lao đ ng xã h i c a ộ ộ ủ

ng i SX HH k t tinh trongườ ế
hàng hoá

file:///storage/elib/files/source/2012/20121003/dau/235/hinh mau.ppt
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M i quan h  ố ệ
gi a hai thu cữ ộ

 tính c a Hủ

Th ngố
nh tấ

Đ cộ
l pậ

Cùng t n t i trong m t hàng hoáồ ạ ộ

V i t  cách là GTSD, H không ớ ư
đ ng nh t v  ch t, nh ng v i ồ ấ ề ấ ư ớ

t  cách GT, H đ u là s  k t tinh ư ề ự ế
c a LĐủ

Quá trình th c hi n GTSD và ự ệ
GT tách r i nhau c  v  ờ ả ề
không gian và th i gianờ

Vì sao hàng hóa l i có hai thu c tính?ạ ộ
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2.Tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoáấ ặ ủ ộ ả ấ

LAO 
Đ NG SXỘ

HH
LĐ C  THỤ Ể LĐ TR U T NGỪ ƯỢ

- Là LĐ có ích d i m t hình ướ ộ
th c ứ c  th  c a nh ng ngh  ụ ể ủ ữ ề
nghi p, ệ chuyên môn nh t đ nh.ấ ị
- T o ra GTSD c a hàng hoáạ ủ

- Là s  tiêu hao s c LĐ c a ự ứ ủ
ng i sx hàng hoá nói chung.ườ
- T o ra giá tr  c a hàng hóaạ ị ủ

TÍNH CH T T  NHÂNẤ Ư TÍNH CH T XÃ H IẤ Ộ

Mâu thu n c  b n c a n n s n xu t hàng hoá gi n đ nẫ ơ ả ủ ề ả ấ ả ơ
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Th  mayợ Th  xâyợ
Th  m cợ ộ

Th  hànợ
Th  đan látợ

http://vietnam.vnagency.com.vn/VNP_Upload/News/2004-11/Images/Lilama11L.jpg
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3. L ng giá tr  c a hàng hoá và các y u t  ượ ị ủ ế ố
nh h ng đ n l ng GT c a HHả ưở ế ượ ủ

L ng giá tr  ượ ị
c a hàng hoáủ

L ng th i gian lao đ ng xã h i c n thi t ượ ờ ộ ộ ầ ế
đã hao phí đ  s n xu t hàng hoáể ả ấ

Các nhóm 
ng i s n xu tườ ả ấ
hàng hoá

Chi phí th iờ
gian lao đ ngộ
đ  s n xu tể ả ấ
m t đ n v  hàngộ ơ ị
hoá A (gi )ờ

S  l ng hàngố ượ
hoá A do m iỗ
nhóm s n ả
xu t đ a raấ ư
th  tr ngị ườ

Th i gian lao ờ
đ ng xã h i ộ ộ c n ầ
thi t ế quy t đ nhế ị
l ng giá tr  c a ượ ị ủ
m t đ n ộ ơ v  hàng ị
hoá A (gi )ờ

I
II
III

6
8

10

100
1000
200

8

VÍ D :Ụ
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Th i gian LĐXHờ
c n thi tầ ế

Là th i gian c n thi t đ  SX HH trong đi u ờ ầ ế ể ề
ki n SX trung bình c a XH (thông th ng th iệ ủ ườ ờ
 gian LĐXH c n thi t g n sát v i th i gian LĐ ầ ế ầ ớ ờ
cá bi t c a ng i SX ra đ i b  ph n HH trên ệ ủ ườ ạ ộ ậ

th  tr ng)ị ườ

Vì sao vi c trao đ i hàng hoá l i d a vào ệ ổ ạ ự
th i gian lao đ ng xã h i c n thi t?ờ ộ ộ ầ ế

Trình độ
tay ngh  ề
trung bình

Trình đ  ộ
trang thi tế

 b  trung bìnhị

C ng đườ ộ
 LĐ 

trung bình
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Nh ng y u t  nh h ng đ n l ng giá tr  c a HHữ ế ố ả ưở ế ượ ị ủ

Năng su tấ
 lao đ ngộ

M c đ  ứ ộ ph c t pứ ạ
 c a LĐủ

S  gi ng nhau và khác nhau gi a tăng c ng đ  lao đ ng và tăng ự ố ữ ườ ộ ộ
NSLĐ? nh h ng c a chúng đ i v i giá tr  c a m t đ n v  HH?Ả ưở ủ ố ớ ị ủ ộ ơ ị

CNPC

-Trình đ  phát tri n c a ộ ể ủ
KT-CN
-Trình đ  chuyên môn, ộ
lành ngh  c a ng i LĐề ủ ườ
-Các đi u ki n t  nhiênề ệ ự
-Trình đ  t  ch c qu n líộ ổ ứ ả  

CNPT

-Trong cùng m t th i gian, ộ ờ
LĐ ph c t p t o ra nhi u ứ ạ ạ ề
giá tr  h n LĐ gi n đ n.ị ơ ả ơ
-Trong trao đ i, m i LĐ ổ ọ

ph c t p đ c qui thành ứ ạ ượ
LĐ gi n đ n trung bìnhả ơ

L NG GIÁ TR  HÀNG HÓA LÀ TH I GIAN ƯỢ Ị Ờ
LAO Đ NG XH C N THI TỘ Ầ Ế

file:///storage/elib/files/source/2012/20121003/dau/235/slide 4.ppt
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III. Ti n tề ệ

Nguyên nhân d n đ n s  chuy n đ i các hình thái giá trẫ ế ự ể ổ ị
 t  gi n đ n…đ n ti n t ?ừ ả ơ ế ề ệ

1. S  phát tri n c a các hình thái giá trự ể ủ ị

    - Hình thái gi n đ n hay ng u nhiênả ơ ẫ

    - Hình thái đ y đ  hay m  r ngầ ủ ở ộ

    - Hình thái chung c a giá trủ ị

    - Hình thái ti n t .ề ệ
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Vì sao ti nề  là m t lo i hàng hóa đ c bi t?ộ ạ ặ ệ

THU N NH T Ầ Ấ
(Đ NG CH T)Ồ Ấ

D  DÁT M NG, DỄ Ỏ Ễ
CHIA NHỎ

V I TH  TÍCH,Ớ Ể TR NGỌ
 L NG NH  ƯỢ Ỏ NH NG Ư

CÓ GIÁ TR  CAOỊ

KHÔNG B  ÔXI HOÁỊ
(D  B O QU N)Ễ Ả Ả

VÀNG CÓ NH NGỮ
THU C TÍNH T  Ộ Ự
NHIÊN Đ C BI T Ặ Ệ

THÍCH H P V I VAIỢ Ớ
TRÒ TI N TỀ Ệ
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Ngu n g c và b n ch t c a ti n tồ ố ả ấ ủ ề ệ

- Ti n ra đ i là k t qu  phát tri n lâu dài ề ờ ế ả ể
c a s n xu t và trao đ i hàng hoá.ủ ả ấ ổ

- Ti n t  là hàng hoá đ c bi t làm v t ề ệ ặ ệ ậ
ngang giá chung cho t t c  các hàng hoá, ấ ả

- Ti n là quan h  xã h i,  bi u hi n QHSX ề ệ ộ ể ệ
gi a nh ng ng i SX hàng hoá.ữ ữ ườ

Tiền giấy Việt 
nam

Tiền đúc cổ
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2. Ch c năng c a ti n tứ ủ ề ệ

Ch c năngứCh c năngứ
c a ti nủ ềc a ti nủ ề

tệtệ

BB

EE

CC

DD

AATh c đo ướ
giá trị

Ph ng ti n ươ ệ
l u thôngư

Ph ng ươ
ti n thanh ệ

toán

Ti n t  th  ề ệ ế
gi iớ

Ph ng ươ
ti n c t trệ ấ ữ

file:///storage/elib/files/source/2012/20121003/dau/235/tien co the lam giam dau.ppt
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Vàng c t trấ ữ Thanh toán các d ch vị ụ

Tín d ngụ
Ti n t  th  gi iề ệ ế ớ
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IV. Quy lu t giá trậ ị

N I DUNGỘ
YÊU C UẦ :

SX và trao
đ i HH ph iổ ả
d a trên cự ơ
s  ở hao phí

LĐXH 
c n thi tầ ế

1. Qui
lu t GT:ậ
là qui lu tậ
 kinh t  cế ơ
 b n c aả ủ
 SXHH

  

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

http://www.sggp.org.vn/thoisu/nam2005/thang11/75541/images/images90706_A1.jpg
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2. Tác đ ng c a qui lu t giá trộ ủ ậ ị

Đi u ti t ề ế
SX và

 l u thông ư
hàng hoá

Đi u ti t các y u t  s n xu t t  ngành này ề ế ế ố ả ấ ừ
sang ngành khác theo s  tác đ ng c a giá cự ộ ủ ả

Đi u ti t hàng hoá t  n i giá c  th p đ n n i giá c  caoề ế ừ ơ ả ấ ế ơ ả

Kích thích 
c i ti n k  ả ế ỹ
thu t, tăng ậ
NSLĐ, h  ạ

giá thành SP

   Ng i s n xu t mu n có lãi thì ph i h  th p giá tr  cá ườ ả ấ ố ả ạ ấ ị
bi t hàng hoá c a mình th p h n giá tr  xã h i, do đó ệ ủ ấ ơ ị ộ

ph i c i ti n k  thu t, tăng năng su t lao đ ngả ả ế ỹ ậ ấ ộ

Phân hoá 
giàu nghèo

 Nh ng ng i có đi u ki n SX thu n l i và th ng ữ ườ ề ệ ậ ợ ườ
xuyên th ng th  trong c nh tranh thì tr  thành giàu có, ắ ế ạ ở

ng c l i nh ng ng i không có đi u ki n SX thu n l i, ượ ạ ữ ườ ề ệ ậ ợ
l i g p r i ro thì thua l , phá s n, nghèo khạ ặ ủ ỗ ả ổ

Có th  v n d ng quy lu t giá tr  nh  th  nào ể ậ ụ ậ ị ư ế

trong SX kinh doanh?
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